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TÓM TẮT 
Quảng bá cộng đồng trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, nhất là 
qua hình ảnh video clips. Việc xây dựng video clips tiếng Anh quảng bá 
giúp phát triển kỹ năng nói trong học sinh trung học phổ thông (THPT). 
Nghiên cứu này tìm hiểu nhận thức của giáo viên và học sinh về phát triển 
kỹ năng nói tiếng Anh và các hoạt động xây dựng video clips quảng bá mà 
thông qua đó phát triển kỹ năng nói tiếng Anh. Trong nghiên cứu, các hoạt 
động của Dự án Panorama cho ra sản phẩm video clips quảng bá cộng 
đồng được trình bày. Sau đó, video clips được đăng lên trang Youtube và 
chia sẻ đến các mạng xã hội khác. Người tham gia xem video clips và trả 
lời bảng câu hỏi về chủ đề. Số liệu thu thập từ 1.304 giáo viên và học sinh 
(n=1.304), trong đó có 608 giáo viên và 696 học sinh THPT. Kết quả cho 
thấy giáo viên và học sinh rất quan tâm đến các hoạt động phát triển kỹ 
năng nói tiếng Anh mặc dù môi trường thực hành có hạn chế. Cả giáo viên 
và học sinh đều đồng ý rất cao với việc xây dựng video clips quảng bá 
cộng đồng qua đó phát triển kỹ năng nói tiếng Anh trong học sinh THPT. 

Từ khoá: Dự án Panorama, quảng bá cộng đồng, video clips nói tiếng Anh 
ABSTRACT 
Community promotion has recently become extremely popular via media, 
particularly through video clips. Creating video clips of speaking English 
helps develop speaking skills in high school students. This study explores 
the perceptions of teachers and students about developing English- 
speaking skills and activities to create video clips through which English-
speaking skills are developed. In the study, a series of activities of the 
Panorama Project to produce video clips to promote the community were 
presented. One of video clips was uploaded on YouTube page and shared 
to other social networks. Participants watched video clips and answered 
questionnaires about the topic. Data were collected from 1.304 (n=1.304) 
teachers and students, including 608 teachers and 696 high school 
students. The results show that teachers and students are very interested 
in activities to develop English-speaking skills despite the limited practice 
environment. Both teachers and students highly agree with the 
development of video clips to promote the community, thereby developing 
English-speaking skills in high school students. 
Keywords: Community promotion, Panorama Project, video clips of 
speaking English 
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1. GIỚI THIỆU 

Quảng bá hình ảnh địa phương, cộng đồng trở 
nên rất phổ biến trong giai đoạn hiện nay. Quảng bá 
hình ảnh địa phương gắn liền với nét đẹp trong đời 
sống, sinh hoạt văn hóa, lễ hội càng trở nên gần gũi 
với người dân. Trong giai đoạn hội nhập và cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, 
việc quảng bá cộng đồng bằng ngôn ngữ tiếng Anh 
có những vai trò đặc biệt quan trọng. Các video clips 
về địa phương bằng tiếng Anh vừa mang thông điệp 
quảng bá vừa mang tính giáo dục sâu sắc. Xây dựng 
các video clips là cơ hội cho học sinh trải nghiệm 
tìm hiểu về cộng đồng, tìm ngữ liệu, từ vựng, gọt 
giũa câu từ bằng tiếng Anh và lan tỏa các video clips 
giúp quảng bá cộng đồng, hội nhập quốc tế. 

Từ khi Đề án ngoại ngữ 2020 ra đời kèm theo 
Quyết định số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ ngày 30 tháng 09 năm 2008 về việc phê duyệt 
Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục 
quốc dân giai đoạn 2008 – 2020 (Thủ tướng Chính 
phủ, 2008) và Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 
tháng 12 năm 2017 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 
đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục 
quốc dân giai đoạn 2017- 2025 (Thủ tướng Chính 
phủ, 2020), hoạt động dạy và học ngoại ngữ trở nên 
sôi nổi hơn với nhiều hoạt động hướng đến người 
học và người dạy.  

Tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều chương 
trình, kế hoạch hoạt động tiếng Anh để nâng cao 
năng lực sử dụng tiếng Anh cho người dân trong 
tỉnh, nhất là học sinh. Tuy nhiên, với 4 kỹ năng gồm 
nghe, nói, đọc và viết, học sinh ở tỉnh nói riêng và ở 
Việt Nam nói chung thường có xu hướng trội về kỹ 
năng đọc và viết hơn nghe và nói. Nguyên nhân chủ 
yếu đến từ việc thiếu môi trường giao tiếp cải thiện 
kỹ năng nghe và nói.  

Song song đó, từ năm 2017, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp ban hành Đề án tạo dựng hình ảnh 
tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017-2020 và những năm 
tiếp theo (Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, 2021). 
Việc xây dựng các video clips nói tiếng Anh để 
quảng bá cộng đồng và phát triển kỹ năng nói tiếng 
Anh được triển khai với mong muốn học sinh có thể 
thực hành tiếng Anh với các chủ đề khác nhau trong 
cuộc sống hằng ngày từ hình ảnh địa phương, từ đó 
lan tỏa tinh thần học tiếng Anh và tạo thành cộng 
đồng nói tiếng Anh, qua đó quảng bá thêm về hình 
ảnh tỉnh Đồng Tháp. 

Về kỹ năng nói của học sinh, nghiên cứu trước 
đây đã mô tả việc phát triển kỹ năng nói tiếng Anh. 
Cùng với nghe, nói là kỹ năng cơ bản, làm nền vững 

chắc cho kỹ năng đọc, viết (Hussain, 2017). Học 
sinh học tiếng Anh thông qua nói là cách học giúp 
phát triển ngôn ngữ một cách tự nhiên nhất. Trong 
quá trình thực hành nói, lời nói rất quan trọng trong 
phát triển ngôn ngữ bởi vì nó tạo cơ hội cho việc sử 
dụng tiếng Anh trong thực tế. Thực hành nói tiếng 
Anh, giúp học sinh đạt được sự lưu loát và chính xác 
trong ngôn ngữ thứ hai.   

Từ ngữ cảnh trên, nghiên cứu cách phát triển kỹ 
năng nói tiếng Anh qua xây dựng các video clips 
tiếng Anh quảng bá cộng đồng tên là Dự án 
Panorama được thực hiện với những nội dung như: 
khảo sát (1) nhận thức của giáo viên và học sinh về 
phát triển kỹ năng nói tiếng Anh, (2) nhận thức về 
các hoạt động xây dựng video clips quảng bá cộng 
đồng mà thông qua đó phát triển kỹ năng nói tiếng 
Anh và (3) nghiên cứu nhận thức khác nhau giữa 
giáo viên và học sinh về quảng bá cộng đồng qua 
xây dựng các video clips bằng tiếng Anh trên địa 
bàn tỉnh Đồng Tháp.  

2. CƠ SỞ LÍ LUẬN  
2.1. Kỹ năng nói tiếng Anh 

Kỹ năng nói là một trong những kỹ năng ngôn 
ngữ quan trọng nhất, đặc biệt trong môi trường làm 
việc – môi trường đòi hỏi sự giao tiếp. Nói còn là 
một kỹ năng rất quan trọng khi học một ngoại ngữ, 
trong đó có tiếng Anh. Theo Bygate (2018), kỹ năng 
nói là một trong những kỹ năng mang tính phản xạ, 
giúp người nói và người nghe có thể thông tin với 
nhau, bày tỏ ý kiến, quan điểm, suy nghĩ và cảm xúc. 

Kỹ năng nói được xem là kỹ năng quan trọng để 
làm chủ ngôn ngữ trong giao tiếp. Theo Baker and 
Westrup (2003), những người học nói tiếng Anh tốt 
có thể có nhiều cơ hội học tập, tìm được việc làm và 
thăng tiến tốt hơn. 

2.2. Quảng bá cộng đồng 

Thuật ngữ “quảng bá” có thể hiểu là các hình 
thức tuyên truyền trả phí hoặc không trả phí nhằm 
mục đích thực hiện truyền đạt thông tin về sản phẩm 
đến nhóm đối tượng được hướng đến. 

Theo Từ điển tiếng Việt (2020), “cộng đồng” có 
nghĩa gốc là cùng chung với nhau, là “toàn thể 
những người cùng sống, có những điểm giống nhau, 
gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội” (tr. 
212). 

Quảng bá địa phương, cộng đồng nhằm tuyên 
truyền thông tin về sản phẩm đặc trưng, về địa 
phương. Quảng bá còn để phát triển hình ảnh, thu 
hút du lịch mà thu hút du lịch thì cần sự tham gia 
của cộng đồng để bảo tồn địa phương (Nagarjuna, 
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2015). Quảng bá xuất phát từ địa phương và cần có 
sự tham gia của cộng đồng. 

2.3. Nói tiếng Anh và quảng bá cộng đồng 

Tiếng Anh có thể mang lại nhiều thuận lợi trong 
việc quảng bá cộng đồng. Ví dụ, khi khách du lịch 
nước ngoài đến địa phương tham quan, khi đó biết 
tiếng Anh là một lợi thế để giới thiệu về ẩm thực và 
lịch sử địa phương. Sử dụng tiếng Anh giới thiệu về 
địa phương giúp đem hình ảnh tốt đẹp của cộng 
đồng đến gần hơn với thế giới, nhất là thông qua kỹ 
năng nói tiếng Anh. 

Thêm vào đó, để phát triển kỹ năng nói tiếng 
Anh, môi trường đóng vai trò rất quan trọng. Khi 
sống trong môi trường sử dụng tiếng Anh, người học 
bắt buộc phải sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống 
hằng ngày. Sử dụng tiếng Anh thường xuyên giúp 
người học phát triển một cách tốt nhất (Qutbi & 
Uddin, 2013). Môi trường mang lại sự động viên, 
học vui, đặc biệt với các chủ đề gần gũi, người học 
có thể tiếp thu và phát triển tốt. Chính vì thế, việc 
tạo video clips với nội dung gần gũi là cơ hội tốt 
nhất để thực hành nói tiếng Anh và quảng bá du lịch 
địa phương.  

         Tại Đồng Tháp, hoạt động quảng bá cộng 
đồng được tỉnh triển khai qua Đề án tạo dựng hình 
ảnh của tỉnh (Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, 
2021). Việc sử dụng tiếng Anh  để giới thiệu về du 
lịch, ẩm thực và lịch sử địa phương là cơ hội giới 
thiệu hình ảnh địa phương đến khách du lịch, đặc 
biệt khách quốc tế. 

2.4. Các nghiên cứu về nói tiếng Anh và 
quảng bá cộng đồng 

Nghiên cứu trước đây chỉ ra tác động tích cực 
của việc sử dụng video (Abdul et al., 2019), môi 
trường đa phương tiện đối với việc phát triển kỹ 
năng nói tiếng Anh của người học (Mahdi, 2022) 
trong lớp học nói (Ravindran et al., 2022). Việc phản 
hồi bằng video (Tseng & Yeh, 2019), việc sử dụng 
video trực tuyến trong lớp học hiệu quả trong việc 
cải thiện khả năng nói của người học tiếng Anh như 
ngôn ngữ thứ hai (Yükselir & Kömür, 2017). Sinh 
viên cảm thấy rất tự tin và được khuyến khích nói 
chuyện qua nhóm WhatsApp bằng âm thanh và 
video ghi lại cuộc trò chuyện dựa trên thói quen nói 
chuyện hàng ngày (Maulina et al., 2019). Những 
nghiên cứu trước đây cho thấy rằng việc cải thiện kỹ 
năng nói bằng việc tạo dựng video cần được khám 
phá. 

Nói tiếng Anh hỗ trợ việc học tập của sinh viên 
ngành du lịch và quảng bá giúp ngành du lịch địa 
phương phát triển (Tangjitnusorn & Sukavatee, 

2016). Khi hướng dẫn khách du lịch, kỹ năng nói rất 
quan trọng (Malini et al., 2022). Các chương trình 
giảng dạy ngôn ngữ ưu tiên hàng đầu cho việc quảng 
bá để phát triển du lịch ổn định quanh năm 
(Bobanovic, 2011).  

Những nghiên cứu trước đây cho thấy sử dụng 
nhiều phương pháp khác nhau để cải thiện kỹ năng 
tiếng Anh và quảng bá để phát triển du lịch địa 
phương đã được thực hiện. Ví dụ, việc sử dụng 
phương pháp TBLT (Task-based language teaching) 
(Meenambal & Meenakshi, 2022) để giảng dạy trên 
lớp, sử dụng tài liệu dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho 
sinh viên học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai  
(Robert & Meenakshi, 2022) nhằm mục đích cải 
thiện năng lực giao tiếp của người học. Thêm vào 
đó, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh giúp quảng bá du 
lịch địa phương, đồng thời sử dụng các phương tiện 
truyền thông xã hội như Instagram, Facebook và 
Youtube để quảng bá phát triển du lịch được nhấn 
mạnh (Fitriyana, 2022). Tuy nhiên, sử dụng tiếng 
Anh để xây dựng video clips với nội dung quảng bá 
địa phương và phát triển kỹ năng nói tiếng Anh chưa 
được khám phá. Bằng chứng này được xem là 
khoảng cách trong nghiên cứu, chính vì vậy xây 
dựng video clips được sử dụng để phát triển kỹ năng 
nói tiếng Anh và quảng bá địa phương.  

2.5. Dự án Panorama  

Panorama do nhóm học sinh trường trung học 
phổ thông lập ra với ý tưởng tạo ra môi trường nói 
tiếng Anh thoải mái như một khung cảnh rộng, có 
tầm nhìn rõ ràng và không bị vật gì che chắn. Thành 
viên trong nhóm gồm những học sinh mong muốn 
nâng cao và phát triển kỹ năng nói tiếng Anh một 
cách tự nhiên gắn liền với các chủ đề tại địa phương, 
cộng đồng: cùng nhau tập nói tiếng Anh, cùng nhau 
sửa cho nhau những lỗi sai để từ đó cùng nhau tiến 
bộ. Panorama có bốn ban: nội dung, truyền thông, 
media và dịch thuật để tổ chức ba hoạt động chính 
gồm: các buổi nói chuyện (talkshow), dựng sản 
phẩm video clips, và sản phẩm du lịch.

 
Hình 1. Dự án Panorama xây dựng video clips 

tiếng Anh quảng bá cộng đồng 
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Trên cơ sở những nghiên cứu trước đây và hoạt 
động thực tế của các em học sinh, các giả thuyết 
(GT) sau đây đã được đề xuất:  

GT1. Học sinh xây dựng video có tác động tích 
cực đến phát triển kỹ năng nói tiếng Anh. 

GT2. Học sinh xây dựng video có tác động tích 
cực đến quảng bá cộng đồng. 

GT3. Hỗ trợ của giáo viên có tác động tích cực 
đến việc học sinh xây dựng video để phát triển kỹ 
năng nói tiếng Anh. 

GT4. Dự án Panorama có tác động tích cực đến 
việc học sinh xây dựng video để phát triển kỹ năng 
nói tiếng Anh và cùng quảng bá cộng đồng.  

Các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra gồm: (1) 
Nhận thức của giáo viên và học sinh đối với kỹ năng 
nói tiếng Anh như thế nào? (2) Nhận thức của giáo 
viên và học sinh đối với xây dựng video clips nói 
tiếng Anh quảng bá cộng đồng như thế nào? và (3) 
Nhận thức của giáo viên và học sinh đối với xây 
dựng video clips nói tiếng Anh quảng bá cộng đồng 
có khác nhau không? 

 
Hình 2. Các GT về phát triển kỹ năng nói và 

quảng bá cộng đồng 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
3.1. Thiết kế 

Dữ liệu được thu thập thông qua Phiếu khảo sát 
để tìm hiểu sâu hơn về kỹ năng nói tiếng Anh 
(Mahdi, 2022). Phiếu khảo sát trực tuyến được thiết 
kế trên Google form yêu cầu người trả lời xem một 
video clips do học sinh xây dựng (theo các bước ở 
Hình 1.) về du lịch, ẩm thực, và lịch sử trước khi trả 
lời câu hỏi khảo sát. 

Phiếu khảo sát gồm các câu hỏi nhận thức của 
người tham gia nghiên cứu (i) về kỹ năng nói tiếng 
Anh, (ii) cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh thông qua 
việc tạo video clips tiếng Anh để quảng bá, (iii) triển 
vọng xây dựng các video clips. Thang đo Likert năm 
mức độ từ 1 đến 5 (mức 1: “Hoàn toàn không đồng 
ý” tăng dần đến mức 5: “Hoàn toàn đồng ý”) làm 

công cụ khảo sát (Mahdi, 2022). Các câu hỏi về 
thông tin người tham gia như địa phương công tác, 
học tập và năng lực tiếng Anh cũng được đặt ra trong 
Phiếu khảo sát. 

3.2. Người tham gia 

Số lượng người tham gia là 1.304 (n = 1.304), 
trong đó có 608 giáo viên (47%), 696 học sinh 
(53%)  tại các thành phố (318 người, 24%) và các 
huyện (986 người, 76%) của tỉnh Đồng Tháp. Người 
tham gia được chia theo năng lực tiếng Anh như sau: 
249 bậc 2 (A2, 18%), 558 bậc 3 (B1, 43%), và 506 
bậc 4 trở lên (B2 trở lên, 39%). 

Bảng 1. Thông tin người tham gia 
Người tham gia 
(n=1.304) 

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
(%) 

Người tham gia Giáo viên 608 47 % 
Học sinh 696 53 % 

Địa phương Các thành phố 318 24 % 
Các huyện 986 76 % 

Năng lực tiếng 
Anh 

Bậc 2 (A2) 249 18 % 
Bậc 3 (B1) 558 43 % 
Bậc 4 (B2) trở 
lên 506 39 % 

3.3. Cách thu thập dữ liệu 

Phiếu khảo sát trực tuyến bằng Google form kèm 
video clips trước tiên được gửi đến các thành viên 
Dự án Panorama, thầy cô là giáo viên tiếng Anh 
trong trường xem video và trả lời. Sau đó, những 
người tham gia đầu tiên này tiếp tục gửi đường link 
đến những người quan tâm khác. Mẫu ngẫu nhiên 
này theo cách “chọn mẫu bóng tuyết” hay “mẫu 
tuyết lăn” (snowball sampling) (Noy, 2008). Nhóm 
người trả lời thứ nhất được chọn, sau đó nhóm thứ 
nhất giới thiệu đến nhóm người thứ hai, và lần lượt 
cho đến khi đủ số lượng như mong muốn. 

Phần mềm SPSS được sử dụng để phân tích dữ 
liệu. 

 
Hình 3. Video clips nói tiếng Anh quảng bá cộng 

đồng 
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4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
4.1. Kết quả khảo sát  
4.1.1. Nhận thức cao đối với kỹ năng nói tiếng 

Anh 

Theo Bảng 2, những người tham gia có nhu cầu 
phát triển tiếng Anh rất cao (M = 4,65), trong hoàn 
cảnh ít có môi trường để phát triển (M = 4,49); tuy 
nhiên người tham gia còn do dự khi tự tạo môi 
trường phát triển kỹ năng nói (M = 4,48). Đồng thời, 
kết quả cũng chỉ ra sự khác biệt, có sự chênh lệch về 
nhận thức trong hoàn cảnh ít có môi trường để phát 
triển kỹ năng nói (SD = 0,77) và có do dự khi tự tạo 
môi trường phát triển kỹ năng nói tiếng Anh (SD = 
0,72). 

Bảng 2. Nhu cầu về phát triển kỹ năng nói tiếng 
Anh 

Nhận thức 
Nhu cầu 
cần phát 

triển  

Ít có môi 
trường 

Do dự  
tạo môi 
trường 

Trung bình 
(average) (M) 4,65 4,49 4,48 

Cao nhất (max) 5,00 5,00 5,00 
Thấp nhất (min)  1,00 1,00 1,00 
Yếu vị (mode) 5,00 5,00 5,00 
Trung vị (median) 5,00 5,00 5,00 
Độ lệch chuẩn (SD) 0,60 0,77 0,72 

4.1.2. Nhận thức cao với xây dựng video clips 
tiếng Anh quảng bá  

− Phát triển kỹ năng nói qua xây dựng video 
clips 

Dữ liệu chỉ ra sự đồng tình cao khi xây dựng 
video clips quảng bá cộng đồng giúp phát triển kỹ 
năng nói của học sinh. Bảng 3 chỉ ra mức rất cao về 
phát triển từ vựng (M = 4,52), ngữ pháp (M = 4,39) 
và ngữ âm (M = 4,42). Tuy nhiên, có sự khác biệt, 
chênh lệch về nhận thức trong các khía cạnh ngôn 
ngữ khá cao từ vựng (SD = 0,73), ngữ pháp (SD = 
0,81) và ngữ âm (SD = 0,83). 
Bảng 3. Nhu cầu về kỹ năng nói tiếng Anh qua 

xây dựng video clips 

Nhận thức Từ vựng  Ngữ 
pháp 

Ngữ 
âm 

Trung bình (average) 
(M) 4,52 4,39 4,42 

Cao nhất (max) 5,00 5,00 5,00 
Thấp nhất (min)  1,00 1,00 1,00 
Yếu vị (mode) 5,00 5,00 5,00 
Trung vị (median) 5,00 5,00 5,00 
Độ lệch chuẩn (SD) 0,73 0,81 0,83 

− Video clips phát triển kỹ năng nói với chủ đề 
phù hợp 

Giáo viên và học sinh đồng ý cao về xây dựng 
video clips quảng bá với việc chọn chủ đề phù hợp 
với học sinh (M = 4,64), chất lượng các video được 
quan tâm nhiều (M = 4,59), và kỹ năng ngôn ngữ 
được phát triển (M = 4,57). Đặc biệt, không có sự 
khác biệt, chênh lệch lớn về nhận thức các khía cạnh 
này, độ lệch chuẩn lần lượt là SD = 0,64, 0,68 và 
0,67. 

Bảng 4. Nhu cầu về kỹ năng nói tiếng Anh qua 
xây dựng video clips 

Nhận thức Chủ đề  Chất 
lượng 

Kỹ 
năng 

Trung bình 
(average) (M) 4,64 4,59 4,57 

Cao nhất (max) 5,00 5,00 5,00 
Thấp nhất (min)  2,00 1,00 2,00 
Yếu vị (mode) 5,00 5,00 5,00 
Trung vị (median) 5,00 5,00 5,00 
Độ lệch chuẩn (SD) 0,64 0,68 0,67 

− Mong muốn xây dựng video clips 

Bảng 5 chỉ ra có sự khác biệt, có sự chênh lệch 
lớn về mong muốn xây dựng video clips tự làm (SD 
= 0,83) và làm có hỗ trợ (SD = 1,07). Tuy nhiên, 
giáo viên và học sinh đồng ý cao khi học sinh có thể 
xây dựng video clips (M = 4,39) và mong muốn làm 
video clips quảng bá (M = 4,52).  

Bảng 5. Nhu cầu về kỹ năng nói tiếng Anh qua 
xây dựng video clips 

Nhận thức HS có thể 
tự làm  

HS làm cần 
có sự hỗ trợ 

HS thích 
làm 

Trung bình 
(average) (M) 4,39 4,04 4,52 

Cao nhất (max) 5,00 5,00 5,00 
Thấp nhất 
(min)  1,00 1,00 2,00 

Yếu vị (mode) 5,00 5,00 5,00 
Trung vị 
(median) 5,00 4,00 5,00 

Độ lệch chuẩn 
(SD) 0,83 1,07 0,67 

4.1.3. Sự khác nhau về nhận thức của giáo viên 
và học sinh 

− Khác nhau về nhận thức đối với kỹ năng nói 
tiếng Anh 

Có sự khác nhau về mức độ nhận thức nhu cầu 
phát triển (M = 4,65, MGV = 4,71, MHS = 4,59), môi 
trường (M = 4,49, MGV = 4,45, MHS = 4,52), và do 
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dự tạo môi trường (M = 4,48, MGV = 4,49, MHS = 
4,47) phát triển kỹ năng nói tiếng Anh giữa các 
nhóm. Nhận thức về nhu cầu phát triển kỹ năng nói 

của nhóm giáo viên cao hơn nhóm học sinh. Ngược 
lại, nhận thức về môi trường nói tiếng Anh của nhóm 
giáo viên lại thấp hơn nhóm học sinh.  

Bảng 6. Nhu cầu chung giữa giáo viên và học sinh 

Nhận thức So sánh Nhu cầu cần phát 
triển  Ít có môi trường Do dự  

tạo môi trường 

Trung bình (average) (M) Chung 4,65 4,49 4,48 
Giáo viên 4,71 4,45 4,49 

 Học sinh 4,59 4,52 4,47 

Trung bình (average) (M) Chung 0,60 0,77 0,72 
Giáo viên 0,52 0,72 0,61 

 Học sinh 0,66 0,80 0,80 

Tuy nhiên, sự chênh lệch, khác biệt không thực 
sự quá lớn, không quá cao; có thể chấp nhận được 
(Bảng 7). 

Bảng 7. Nhu cầu chung chia ra các mức độ 

Nhận thức Chung 
(n=1.304) 

Giáo viên 
(n=608) 

Học sinh 
(n=696) 

Trung bình 
(average) (M) 4,54 4,55 4,53 

Cao nhất (max) 5,00 5,00 5,00 
Thấp nhất (min)  1,00 2,67 1,00 
Yếu vị (mode) 5,00 5,00 5,00 
Trung vị 
(median) 5,00 5,00 5,00 

Độ lệch chuẩn 
(SD) 0,69 0,62 0,75 

− Khác nhau về video clips nói tiếng Anh 
quảng bá 

+ Về phát triển kỹ năng nói qua xây dựng video 
clips: Không có sự khác nhau lớn về nhận thức phát 
triển kỹ năng nói tiếng Anh qua xây dựng video 
clips quảng bá cộng đồng giữa kết quả chung, giáo 
viên và học sinh (lần lượt là M = 4,48, M = 4,49, M 
= 4,48). 

Bảng 8. Khác nhau giữa giáo viên và học sinh về 
nhận thức đối với kỹ năng nói 

Nhận thức Chung 
(n=1.304)  

Giáo viên 
(n=608) 

Học sinh 
(n=696) 

Trung bình 
(average) (M) 4,48 4,49 4,48 

Cao nhất (max) 5,00 5,00 5,00 
Thấp nhất (min)  1,00 2,27 1,00 
Yếu vị (mode) 5,00 5,00 5,00 
Trung vị (median) 5,00 4,82 5,00 
Độ lệch chuẩn 
(SD) 0,74 0,67 0,80 

+ Về xây dựng video clips: Không có sự khác 
biệt, có sự chênh lệch lớn về nhận thức các khía cạnh 
này giữa kết quả chung, giáo viên và học sinh (lần 
lượt là M = 4,57, M = 4,59, M = 4,55).  

Bảng 9. Khác nhau giữa giáo viên và học sinh đối 
với xây dựng video clips 

Nhận thức Chung 
(n=1.304)  

Giáo viên 
(n=608) 

Học sinh 
(n=696) 

Trung bình 
(average) (M) 4,57 4,59 4,55 

Cao nhất (max) 5,00 5,00 5,00 
Thấp nhất (min)  1,33 3,00 1,33 
Yếu vị (mode) 5,00 5,00 5,00 
Trung vị (median) 5,00 5,00 5,00 
Độ lệch chuẩn 
(SD) 0,69 0,62 0,74 

+ Về mong muốn xây dựng video clips: Không 
có sự khác biệt, sự chênh lệch lớn về nhận thức các 
khía cạnh này giữa kết quả chung, giáo viên và học 
sinh (lần lượt là M = 4,59, M = 4,62, M = 4,56). 

4.1.4. Kết quả ủng hộ tác động tích cực của các 
GT 

− Học sinh xây dựng video giúp phát triển 
tiếng Anh (GT1) 

Kết quả chỉ ra những tác động tích cực giữa việc 
cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh (GT1) về xây dựng 
video giúp học sinh sử dụng nhiều loại từ, cụm từ để 
liên kết, sắp xếp, chuyển ý, làm cho ý rõ ràng, dễ 
hiểu, phù hợp ở mức cao: đa số hoàn toàn đồng ý (từ 
63% trở lên) và đồng ý; trong khi do dự chiếm rất 
thấp (dưới 10%). 
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Hình 1. Xây dựng video ảnh hưởng tích cực đến từ vựng và ý tưởng 

 
Hình 2. Xây dựng video ảnh hưởng tích cực đến ngữ âm và ý tưởng 

Xây dựng video clips hỗ trợ học sinh phát âm rõ 
ràng, chuẩn xác, sử dụng trọng âm và ngữ điệu để 
nhấn mạnh từ, ý quan trọng, tương phản ý khi nói. 
Mức độ hoàn toàn đồng ý cao (hoàn toàn đồng ý: 
60%-66%; đồng ý: 24%-27%, do dự trở xuống: 1%-
10%); đặc biệt việc nhấn mạnh những từ và ý quan 
trọng chiếm tỷ lệ trội hơn với 66%. 

− Học sinh xây dựng video clips giúp quảng bá 
cộng đồng (GT2) 

Đối với việc học sinh xây dựng video clips giúp 
quảng bá cộng đồng, kết quả chỉ ra mức độ đồng ý 
rất cao: đa số hoàn toàn đồng ý (chiếm từ 72% trở 
lên) rất vượt trội so với số lượng do dự và không 
đồng ý. 
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Việc xây dựng video giúp học sinh phát âm rõ, chính xác; nhấn mạnh từ, ý tưởng 

quan trọng và  tương phản

Rõ và chính xác Nhấn mạnh từ và ý tưởng quan trọng Tương phản ý tưởng



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 59, Số 5C (2023): 187-197 

194 

 
Hình 3. Ảnh hưởng tích cực việc xây dựng video giúp quảng bá cộng đồng 

− Việc hỗ trợ xây dựng video clips có tác động 
tích cực (GT3) 

Kết quả chỉ ra việc hỗ trợ xây dựng video clips 
của giáo viên và các thành viên trong nhóm có ảnh 
hưởng tích cực đến việc xây dựng video clips cải 

thiện kỹ năng nói tiếng Anh (GT3). Kết quả chỉ ra 
mức độ đồng ý cao cho cả mong muốn phát triển 
video clips ‘như mong muốn’ và ‘tốt hơn’ (‘hoàn 
toàn đồng ý’ chiếm 56%, ‘đồng ý’ chiếm 25%) vượt 
trội hơn so với ‘do dự’, ‘không đồng ý’, và ‘hoàn 
toàn không đồng ý’. 

 
Hình 4. Ảnh hưởng tích cực về hỗ trợ để phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh 

− Panorama cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh 
(GT4) 

Tỷ lệ tương đương giữa đồng ý (32%) và không 
đồng ý (31%) chỉ ra có sự khác biệt về nhận định về 

áp dụng mô hình Panorama để cải thiện kỹ năng nói 
tiếng Anh và phát triển cộng đồng. 
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(GT2) Xây dựng video giúp quảng bá cộng đồng
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(GT3) Học sinh cần sự hỗ trợ để xây dựng video 
tốt hơn và như mong muốn 
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Hình 5. Áp dụng mô hình Paronama để phát triển kỹ năng nói tiếng Anh 

4.2. Thảo luận về nhận thức của giáo viên và 
học sinh 

4.2.1. Nhu cầu phát triển kỹ năng nói tiếng Anh 
Nghiên cứu chỉ ra nhu cầu phát triển kỹ 

năng nói tiếng Anh rất cao (M = 4,65). Kỹ năng nói 
cần có môi trường để phát huy và người sử dụng 
ngôn ngữ cần tạo môi trường để phát huy (Tue & 
Duyen, 2019). Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế, nhu cầu sử dụng tiếng Anh càng nhiều, việc 
tạo môi trường nói tiếng Anh trở nên cấp thiết hơn.  

4.2.2. Xây dựng video clips nói tiếng Anh và 
quảng bá  

− Kỹ năng nói phát triển qua xây dựng video 
clips 

Quá trình xây dựng video clips cùng với chuỗi 
các hoạt động chuẩn bị giúp người học có thể phát 
triển kỹ năng tiếng Anh tốt. Kỹ năng nói tiếng Anh 
phát triển đồng thời trên các mặt của ngôn ngữ: từ 
vựng, ngữ pháp và ngữ âm (Baker & Westrup, 
2003). Quá trình xây dựng các video clips là quá 
trình chọn lọc từ vựng để viết thành kịch bản, 
chuyển thành văn nói kết hợp tác phong điệu bộ qua 
hình ảnh, âm thanh.  

− Video clips quảng bá cộng đồng với chủ đề 
gần gũi 

Xây dựng video clips quảng bá với việc chọn chủ 
đề phù hợp với học sinh (M = 4,64) tạo niềm đam 
mê và yêu thích trong thực hành kỹ năng nói. Học 
sinh nói tiếng Anh với động lực cao (Bygate, 1987). 

Chính vì vậy, việc tạo động lực trong hoạt động nói 
tiếng Anh là rất cần thiết,  nhất là các chủ đề càng 
gần gũi càng giúp học sinh nhớ lâu. 

− Mong muốn xây dựng video clips 

Xây dựng video clips là lĩnh vực mới đòi hỏi 
người học phải được học tập. Trong nền tảng công 
nghệ số và dữ liệu lớn, người sử dụng phải được 
trang bị đủ năng lực (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2022). 
Đối với học sinh trường trung học phổ thông, các 
em phải có sự đam mê. Do đó, có sự khác nhau trong 
nhận thức của học sinh và giáo viên. 

Tóm lại, học sinh xây dựng video giúp sử dụng 
đa dạng các từ và cụm từ để kết nối, sắp xếp và 
chuyển ý, để làm rõ ý và để giúp dễ hiểu, phù hợp 
khi nói tiếng Anh. Điều này được cho rằng việc xây 
dựng video gây hứng thú cho học sinh để thực hành 
nói tiếng Anh trong thời đại 4.0. Sau khi sản phẩm 
được tạo ra, video được chia sẻ qua nhiều kênh như 
Youtube, Zalo… trên mạng xã hội tạo nên động lực 
để học sinh cố gắng rèn luyện, cải thiện kỹ năng 
tiếng Anh của mình. Đặc biệt, trong khi nói tiếng 
Anh, việc phát âm rõ, chính xác, sử dụng trọng âm 
và ngữ điệu (Tseng & Yeh, 2019) để nhấn mạnh các 
từ, ý tưởng quan trọng và để tương phản các ý tưởng 
là vấn đề được mọi người quan tâm nhiều nhất bởi 
vì giúp người nghe dễ hiểu. Việc chia sẻ lên mạng 
xã hội cũng giúp học sinh kiên nhẫn thực hành nhiều 
để cải thiện kỹ năng này. Bên cạnh đó, khi thực hành 
để quay video clips, học sinh xem lại và thực hiện 
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lại đến khi hài lòng. Điều này đã giúp học sinh rèn 
luyện kỹ năng nhiều hơn.  

5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 
5.1. Kết luận  

Kết quả nghiên cứu cho thấy giáo viên và học 
sinh rất quan tâm đến các hoạt động phát triển kỹ 
năng nói tiếng Anh mặc dù môi trường thực hành 
còn hạn chế. Cả giáo viên và học sinh đồng ý rất cao 
với việc xây dựng video clips quảng bá cộng đồng, 
qua đó phát triển kỹ năng nói tiếng Anh trong học 
sinh trung học phổ thông. 

5.2. Đề xuất 

Phát triển kỹ năng nói: Nhà trường nên tổ chức 
nhiều hoạt động phát triển kỹ năng nói trực tiếp 
(offline) để học sinh có cơ hội nói nhiều hơn; bên 
cạnh xây dựng các video clips, đăng tải trên các 
kênh truyền thông như Tiktok, Youtube, 
Facebook… để học sinh có cơ hội rèn luyện và phát 
triển các kỹ năng nói tiếng Anh cả trên ba mặt của 
ngôn ngữ: từ vựng (vocabulary), ngữ pháp 
(grammar) và ngữ âm (pronunciation). 

Phát triển quảng bá: Nhà trường tổ chức các 
hoạt động trực tuyến như đăng các video clips qua 
các trang mạng xã hội (Youtube, Facebook, Zalo …) 
gắn với các dự án du lịch tại cộng đồng. 

Quảng bá cộng đồng với phát triển kỹ năng 
nói tiếng Anh: Nhà trường tổ chức các cuộc tranh 
tài trực tuyến thông qua các trang mạng xã hội như 
Youtube, Facebook, Zalo …, về hình ảnh của địa 
phương, cộng đồng nhất là những chủ đề gần gũi, 
thân quen trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, lịch sử … 

 
Hình 6. Panorama quảng bá cộng đồng phát 

triển kỹ năng nói Tiếng Anh 

Giải pháp Panorama (Hình 7) được đề xuất với 
chuỗi các hoạt động nhằm mục tiêu quảng bá cộng 
đồng cùng với phát triển kỹ năng nói tiếng Anh. Các 
ban được thành lập để tổ chức các hoạt động 
talkshows hoàn chỉnh video clips với hình ảnh địa 
phương giúp quảng bá cộng đồng. Quá trình xây 
dựng video và đăng tải quảng bá tạo cơ hội cho học 
sinh phát triển kỹ năng nói. Sau một video, theo 
trình tự, học sinh tiếp tục phát triển thêm các video 
clips khác. 

Quảng bá bằng tiếng Anh tạo cơ hội phát triển 
kỹ năng nói tiếng Anh. Với những chủ đề và hình 
ảnh gần gũi của cộng đồng, học sinh sẽ tiếp thu ngôn 
ngữ nhanh hơn, nhớ lâu hơn và có khả năng quảng 
bá mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, giải pháp Panorama còn 
có ý nghĩa thời sự vì quảng bá cộng đồng, địa 
phương có tính gần gũi với học sinh, giúp học sinh 
có nhiều cơ hội phát huy kỹ năng nói tiếng Anh của 
bản thân và lan tỏa ra cộng đồng. 
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